
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HÒA BÌNH

0107406387

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: 
- Khai thác than cứng: Các hoạt động khai thác dưới hầm lò 
hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng 
phương pháp hoá lỏng; 
- Các hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, 
nghiền, sàng ...và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất 
của than non và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải than; 
- Khôi phục than đá từ bãi ngầm. 

0510

2. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: 
- Khai thác than non (than nâu): Các hoạt động khai thác dưới 
hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác 
nhờ phương pháp hoá lỏng; 
- Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và các hoạt động thu gom 
than non tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận tải 
than. 

0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

10. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI HOA BINH TRADING COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982.969.080
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Sản xuất than cốc 1910

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha. 

4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

17. Bán buôn gạo 4631(Chính)

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu 

4773

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ôtô 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo hợp đồng

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô 

4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

23. ( Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều 
kiện theo quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013432942

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HỒNG MINH HIẾU Nam
13/04/1983 Kinh Việt Nam

09/07/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013432942
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Ngoài, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒNG MINH HIẾU Nam

13/04/1983 Kinh Việt Nam

09/07/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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